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TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 ĐẠI SỐ 10 2 14/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

831 NGUYỄN THỊ KIM THANH

2 HÀ VĂN TIẾP

3 NGÔ XUÂN TRƯỜNG

4 ĐỖ THỊ THOA

5 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

6 NGUYỄN THỊ THANH THÚY

7 NGUYỄN THỊ HÀ

8 PHẠM THỊ NHỊ

TK NGUYỄN TRÍ THỨC

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 NGỮ VĂN 10 3 13/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

841 NGÔ XUÂN TRƯỜNG

2 NGUYỄN THỊ THANH THÚY

3 NGUYỄN THỊ HUẾ

4 NGUYỄN THỊ THÙY LINH

5 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

6 TRẦN THỊ HOA

7 NGUYỄN THỊ THU

8 PHẠM THỊ KIM LIÊN

TK ĐẶNG MINH DŨNG

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 NGỮ VĂN 10 4 13/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

851 NGÔ XUÂN TRƯỜNG

2 NGUYỄN THỊ THANH THÚY

3 TRẦN THỊ THANH THẢO

4 NGUYỄN THỊ THÙY LINH

5 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

6 NGUYỄN THỊ HUYỀN

7 NGUYỄN THỊ LÊ NA

8 PHẠM THỊ KIM LIÊN

TK ĐẶNG MINH DŨNG

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 GDCD 10 4 16/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

861 NGUYỄN THỊ LÊ NA

2 PHẠM THỊ THỦY

3 HÀ VĂN TIẾP

4 TRỊNH THỊ LOAN

5 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

6 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

7 NGUYỄN THỊ KIM MỸ

8 PHẠM THỊ KIM LIÊN

TK NGUYỄN TRÍ THỨC

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 GDCD 11 4 16/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

871 PHẠM THỊ BẰNG

2 NGUYỄN DUY NHO

3 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ

4 BÙI NỮ THÙY TRANG

5 NGUYỄN THỊ HÀ

6 LÊ THỊ NHUNG

7 TRẦN THỊ THƯỞNG

8 NGUYỄN THỊ THU

9 ĐẶNG MINH DŨNG

TK ĐẶNG MINH DŨNG

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 HÌNH HỌC 12 4 16/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

881 NGUYỄN TRÍ THỨC

2 NGUYỄN TUẤN ANH

3 TRẦN THỊ NGUYỆT

4 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH

5 BÙI XUÂN TƯƠI

6 NGUYỄN VĂN MINH

7 LÊ TRUNG SƠN

8 PHẠM XUÂN GIANG

9 NGUYỄN THỊ THÙY LINH
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TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 ĐỊA LÝ 10 1 17/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

891 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

2 NGÔ XUÂN TRƯỜNG

3 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

4 HÀ VĂN TIẾP

5 NGUYỄN THỊ THANH THÚY

6 ĐỖ THỊ THOA

7 NGUYỄN THỊ KIM THANH

8 NGUYỄN TRÍ THỨC

TK NGUYỄN TRÍ THỨC

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 ĐỊA LÝ 11 1 17/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

901 PHẠM XUÂN GIANG

2 ĐẶNG MINH DŨNG

3 NGUYỄN THỊ CẨM

4 LÊ HỮU NĂM

5 NGUYỄN THỊ HUẾ

6 PHẠM THỊ KIM LIÊN

7 NGUYỄN DUY NHO

8 HOÀNG TÂN KHÁNH

9 CÙ THI QUYÊN

TK ĐẶNG MINH DŨNG

TÊN KT NĂM HỌC MÔN TIẾT NGÀY THI

Học kỳ 2 2017-2018 ĐỊA LÝ 12 1 17/03/2018

PHÒNG GIÁO VIÊN GHI CHÚ

911 TRẦN THỊ HOA

2 NGUYỄN THỊ HUYỀN

3 NGUYỄN MẠNH ĐẠT

4 PHẠM THỊ NHỊ

5 NGUYỄN VĂN DUY THIỆU

6 VŨ THỊ HỒNG HẠNH

7 LÊ VĂN TÚ

8 TRẦN THỊ THÙY DUNG

9 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
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